
STT MÃ SP TÊN HÀNG HÓA ĐVT
SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

HÃNG 
SX

1 3M24NT135 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 35mm2 Cái 1               1,158,544                   1,158,544 3M
2 3M24NT150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 50mm2 Cái 1               1,158,544                   1,158,544 3M
3 3M24NT170 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 70mm2 Cái 1               1,310,778                   1,310,778 3M
4 3M24NT195 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 95mm2 Cái 1               1,302,744                   1,302,744 3M
5 3M24NT1120 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 120mm2 Cái 1               1,328,288                   1,328,288 3M
6 3M24NT1150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 150mm2 Cái 1               1,421,400                   1,421,400 3M
7 3M24NT1185 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 185mm2 Cái 1               1,433,760                   1,433,760 3M
8 3M24NT1240 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 240mm2 Cái 1               1,458,480                   1,458,480 3M
9 3M24NT1300 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 300mm2 Cái 1               1,507,096                   1,507,096 3M

10 3M24NN135 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 35mm2 Cái 1               1,312,220                   1,312,220 3M
11 3M24NN150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 50mm2 Cái 1               1,312,220                   1,312,220 3M
12 3M24NN170 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 70mm2 Cái 1               1,507,096                   1,507,096 3M
13 3M24NN195 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 95mm2 Cái 1               1,519,868                   1,519,868 3M
14 3M24NN1120 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 120mm2 Cái 1               1,495,560                   1,495,560 3M
15 3M24NN1150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 150mm2 Cái 1               1,693,320                   1,693,320 3M
16 3M24NN1185 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 185mm2 Cái 1               1,730,400                   1,730,400 3M
17 3M24NN1240 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 240mm2 Cái 1               1,679,106                   1,679,106 3M
18 3M24NN1300 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 300mm2 Cái 1               1,726,074                   1,726,074 3M
19 3M24NT335 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 35mm2 Bộ 1               3,179,816                   3,179,816 3M
20 3M24NT350 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 50mm2 Bộ 1               3,179,816                   3,179,816 3M
21 3M24NT370 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 70mm2 Bộ 1               3,981,568                   3,981,568 3M
22 3M24NT395 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 95mm2 Bộ 1               4,021,120                   4,021,120 3M
23 3M24NT3120 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 120mm2 Bộ 1               3,972,092                   3,972,092 3M
24 3M24NT3150 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 150mm2 Bộ 1               4,393,568                   4,393,568 3M
25 3M24NT3185 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 185mm2 Bộ 1               4,372,968                   4,372,968 3M
26 3M24NT3240 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 240mm2 Bộ 1               4,412,520                   4,412,520 3M
27 3M24NT3300 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 300mm2 Bộ 1               4,432,708                   4,432,708 3M
28 3M24NN335 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 35mm2 Bộ 1               3,896,490                   3,896,490 3M
29 3M24NN350 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 50mm2 Bộ 1               3,896,490                   3,896,490 3M
30 3M24NN370 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 70mm2 Bộ 1               4,653,952                   4,653,952 3M
31 3M24NN395 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 95mm2 Bộ 1               4,620,168                   4,620,168 3M
32 3M24NN3120 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 120mm2 Bộ 1               4,698,036                   4,698,036 3M
33 3M24NN3150 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 150mm2 Bộ 1               5,601,552                   5,601,552 3M
34 3M24NN3185 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 185mm2 Bộ 1               5,669,532                   5,669,532 3M
35 3M24NN3240 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 240mm2 Bộ 1               5,616,384                   5,616,384 3M
36 3M24NN3300 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 300mm2 Bộ 1               5,619,680                   5,619,680 3M
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